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Câu 1:  Hoạt động của loại gió nào sau đây không phải là biểu hiện của quy luật địa đới?

A.  Gió Mậu Dịch.
B.  Gió Đông cực

C.  Gió Tây ôn đới.
D.  Gió đất - gió biển.
Câu 2:  Cho hình vẽ sau:
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Quan sát hình vẽ trên, hãy cho biết sự thay đổi các vành đai thực vật ở núi Ki-li-man-gia-rô tuân theo quy luật nào?

A.  Địa đới.
B.  Địa nhiệt.
C.  Đai cao.
D.  Địa ô.
Câu 3:  Trong EU, tự do lưu thông hàng hóa có nghĩa là

A.  hàng hóa bán trong thị trường chung mà không chịu thuế giá trị gia tăng.

B.  tự do đối với các dịch vụ vận tải, thông tin liên lạc, du lịch, ngân hàng...

C.  bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán.

D.  tự do đi lại, tự do cư trú, tự do lựa chọn nơi làm việc
Câu 4:  Số dân Liên Bang Nga ngày càng giảm là do

A.  gia tăng tự nhiên thấp, tỉ lệ tử cao.

B.  tỉ suất sinh thấp, tỉ suất tử cao.

C.  số người già nhiều, trẻ em ngày càng ít.

D.  gia tăng dân số tự nhiên âm, nhiều người di cư ra nước ngoài.
Câu 5:  Sản lượng đánh bắt hải sản hàng năm của Nhật Bản lớn chủ yếu là do

A.  biển không đóng băng.
B.  nhiều sông suối, ao hồ.

C.  vùng biển rộng lớn.
D.  có nhiều ngư trường lớn.
Câu 6:  Cho biểu đồ lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng của một số khu vực trên thế giới năm 2015
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Theo biểu đồ trên, những quốc gia và khu vực nào có khả năng cung cấp dầu thô cho thị trường thế giới?

A.  Trung Á, Nga, Tây Âu.

B.  Tây Nam Á, Nga, Đông Á.

C.  Tây Nam Á, Trung Á, Đông Nam Á.

D.  Tây Nam Á, Nga, Trung Á.
Câu 7:  Nhận định nào sau đây không đúng về vị trí và lãnh thổ của Liên Bang Nga?

A.  Nằm hoàn toàn trong vùng khí hậu ôn đới.

B.  Đường biên giới và đường biển dài.

C.  Nằm ở cả hai châu lục Á và Âu.



D.  Có diện tích lớn nhất thế giới.
Câu 8:  Nguyên nhân tạo nên quy luật phi địa đới là do tác động của nhân tố nào sau đây?

A.  Đại dương.
B.  Nội lực
C.  Địa hình.
D.  Ngoại lực
Câu 9:  Cho bảng số liệu sau:

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của một số nước năm 2015 (Đơn vị: tỉ USD)

	Quốc gia
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	Hoa Kì
	1453,7
	2251,6

	Nhật Bản
	654,2
	607,1

	Trung Quốc 
	2281,9
	1681,7

	Liên Bang Nga
	343,9
	182,8


Theo bảng số liệu, để thể hiện giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của một số nước năm 2015, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A.  Kết hợp.
B.  Đường.
C.  Cột.
D.  Tròn
Câu 10:  Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng quyết định tới sự phát triển cũng như phân bố ngành giao thông vận tải?

A.  Sự phân bố dân cư.




B.  Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế.

C.  Khí hậu và thủy văn.




D.  Vị trí địa lí và địa hình.
Câu 11:  Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của nước trên Trái đất là

A.  năng lượng mặt trời.

B.  năng lượng địa nhiệt.

C.  năng lượng gió.

D.  năng lượng thủy triều.
Câu 12:  Ý nào sau đây không phải là tiêu chí thể hiện sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển?

A.  Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế.


B.  Khả năng mở rộng thị trường.

C.  Thu nhập bình quân đầu người.



D.  Chỉ số phát triển con người.
Câu 13:  Tỉ trọng ngành nông nghiệp chỉ chiếm 1% trong GDP của Nhật Bản. Điều đó cho thấy

A.  ngành nông nghiệp giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế.

B.  dịch vụ nông nghiệp của Nhật Bản không phát triển.

C.  nông nghiệp Nhật Bản kém phát triển.

D.  các ngành chế biến lương thực – thực phẩm chưa phát triển.
Câu 14:  Ngành giao thông vận tải nào của Nhật Bản có vị trí đặc biệt quan trọng và chiếm vị trí cao trên thế giới?

A.  Đường bộ.
B.  Đường biển.

C.  Đường hàng không.
D.  Đường sắt.
Câu 15:  Cho bảng số liệu:
Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới thời kì 1950 – 2013.

	Sản phẩm
	1950
	1960
	1990
	2003
	2010
	2013

	Than (triệu tấn)
	1820
	2603
	3387
	5300
	6025
	6859

	Dầu mỏ (triệu tấn)
	523
	1052
	3331
	3904
	3615
	3690

	Điện (tỉ kwh)
	967
	2304
	11832
	14851
	21268
	23141

	Thép (triệu tấn)
	189
	346
	770
	870
	1175
	1393


(Sách số liệu thống kê Việt Nam và thế giới – NXB giáo dục năm 2016)

Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây không chính xác về tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 – 2013?

A.  Dầu mỏ tăng nhanh hơn than.
B.  Điện tăng nhanh nhất.

C.  Các sản phẩm công nghiệp đều tăng.
D.  Thép tăng chậm nhất.
Câu 16:  Ý nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Hoa Kì?

A.  Nằm ở bán cầu Đông.




B.  Nằm ở lục địa Bắc Mỹ.

C.  Tiếp giáp Ca-na-đa và khu vực Mỹ La Tinh.

D.  Nằm giữa hai đại dương lớn.
Câu 17:  Cho bảng số liệu:

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của các nước đang phát triển giai đoạn 2000 – 2015 ( Đơn vị: %)

	Năm
	Dưới 15 tuổi
	Từ 15 – 64 tuổi
	65 tuổi trở lên

	2000
	32,9
	59,4
	7,7

	2005
	30,5
	61,4
	8,1

	2010
	29,0
	62,3
	8,7

	2015
	28,1
	62,0
	9,9


Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của các nước đang phát triển giai đoạn 2000 – 2015.

A.  Có cơ cấu dân số già




B.  Thay đổi theo hướng già hóa

C.  Nhóm dưới tuổi lao động có tỉ trọng lớn nhất.

D.  Dân số đang trẻ hóa
Câu 18:  Mĩ La tinh có tỉ lệ dân cư đô thị rất cao khoảng 70%, nguyên nhân chủ yếu là do

A.  công nghiệp phát triển với tốc độ rất nhanh.

B.  dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm.

C.  điều kiện sống ở các thành phố rất thuận lợi.

D.  chiến tranh ở các vùng nông thôn.
Câu 19:  Những năm 70 của thế kỉ XX, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản giảm sút mạnh là do

A.  khủng hoảng tài chính trên thế giới.


B.  thiên tai động đất, sóng thần xảy ra nhiều.

C.  sức mua của thị trường trong nước giảm.


D.  khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới.
Câu 20:  Dân cư thành thị của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở các thành phố

A.  vừa và nhỏ.
B.  lớn và cực lớn.

C.  vừa và lớn.
D.  cực lớn.
Câu 21:  Cho bảng số liệu:
Sản lượng lương thực và số dân của một số nước trên thế giới năm 2014.

	Nước
	Sản lượng lương thực (triệu tấn)
	Số dân (triệu người)

	Trung Quốc
	557,4
	1364,3

	Hoa Kì
	442,9
	318,9

	In-đô-nê-xi-a
	89,9
	254,5

	Việt Nam
	50,2
	90,7


(Sách số liệu thống kê Việt Nam và thế giới – NXB giáo dục năm 2016)

Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng lương thực bình quân theo đầu người của một số nước trên thế giới?

A.  Trung Quốc cao nhất.
B.  Việt Nam cao hơn In-đô-nê-xi-a

C.  Việt Nam thấp nhất.
D.  Việt Nam thấp hơn Trung Quốc
Câu 22:  Ranh giới tự nhiên phân chia phần phía tây và phần phía đông của Liên Bang Nga là

A.  sông Vôn-ga
B.  dãy núi U-ran.
C.  sông Ô-bi..
D.  sông Ê-nit-xây
Câu 23:  Đặc điểm nào không đúng với thị trường thế giới?

A.  Hoạt động theo quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh.

B.  Là một hệ thống toàn cầu, phát triển ngày càng phức tạp.

C.  Hoạt động buôn bán tập trung ở các nước tư bản phát triển.

D.  Ổn định, ít biến đổi luôn được điều tiết bởi các nước lớn.
Câu 24:  Nhận định nào không đúng về công nghiệp của Liên Bang Nga?

A.  Công nghiệp quốc phòng là thế mạnh của Liên Bang Nga

B.  Là cường quốc công nghiệp vũ trụ và nguyên tử của thế giới.

C.  Các trung tâm công nghiệp phân bố chủ yếu ở phía đông.

D.  Khai thác dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn.
Câu 25:  Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng thủy sản của thế giới giai đoạn 2000 – 2015 (Đơn vị: triệu tấn)

	Năm 
	2000
	2005
	2010
	2015

	Khai thác
	93,5
	92,8
	89,6
	93,6

	Nuôi trồng
	32,2
	44,5
	59,0
	76,4

	Tổng số
	125,7
	137,3
	148,6
	170,0


Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây không chính xác về sản lượng thủy sản của thế giới giai đoạn 2000 – 2015?

A.  Nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác

B.  Khai thác và nuôi trồng tăng nhanh và liên tục

C.  Tổng sản lượng thủy sản tăng liên tục

D.  Khai thác luôn lớn hơn nuôi trồng.
Câu 26:  Đặc điểm nào sau đây đúng với nền kinh tế Liên Bang Nga trong thập niên 90 của thế kỉ XX?

A.  Khôi phục nền kinh tế.



B.  Kinh tế phát triển mạnh.

C.  Khó khăn và biến động.



D.  Cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới.
Câu 27:  Lĩnh vực kinh tế nào sau đây chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong đầu tư nước ngoài của thế giới hiện nay?

A.  Giáo dục
B.  Viễn thông.
C.  Công nghiệp.
D.  Dịch vụ.
Câu 28:  Cơ quan có quyền lực cao nhất của EU là

A.  Nghị viện châu Âu.
B.  Ủy ban liên minh châu Âu.

C.  Hội đồng bộ trưởng EU.
D.  Hội đồng châu Âu.
Câu 29:  Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là ngành mũi nhọn của Nhật Bản?

A.  Đóng tàu biển.
B.  Sản xuất ô tô.

C.  Công nghiệp dệt.
D.  Sản xuất điện tử.
Câu 30:  Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các nước đang phát triển có thể nắm bắt được cơ hội lớn nào sau đây để thúc đẩy kinh tế phát triển?

A.  Phá bỏ hàng rào thuế quan, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa

B.  Làm chủ và phát triển mạnh các ngành kinh tế mũi nhọn: điện tử-tin học, hóa dầu...

C.  Nhận chuyển giao các công nghệ lỗi thời, gây ô nhiễm.

D.  Đón đầu công nghệ hiện đại và áp dụng vào sản xuất.
Câu 31:  Ở Hoa Kì, dầu mỏ và khí tự nhiên phân bố tập trung ở

A.  vùng phía Tây.
B.  vùng phía Đông.

C.  phía bắc vùng trung tâm.
D.  phía nam vùng trung tâm.
Câu 32:  Hậu quả của việc phá hoại rừng phòng hộ ở thượng nguồn các con sông là

A.  mực nước sông quanh năm cao, nước chảy siết.

B.  mực nước sông quanh năm thấp, nước chảy chậm.

C.  mùa lũ nước dâng cao đột ngột, mùa cạn mực nước cạn kiệt.

D.  sông sẽ ít nước, chảy quanh co uốn khúc
Câu 33:  Vùng kinh tế nào của Liên Bang Nga giàu tài nguyên và sẽ phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương?

A.  Vùng trung tâm đất đen.
B.  Vùng Viễn Đông.

C.  Vùng Trung ương.
D.  Vùng U-ran.
Câu 34:  Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

A.  Công nghiệp khai khoáng chiếm hầu hết giá trị hàng hóa xuất khẩu.

B.  Hiện nay, các trung tâm công nghiệp tập trung chủ yếu ở ven Thái Bình Dương.

C.  Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP ngày càng tăng nhanh.

D.  Công nghiệp tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì.
Câu 35:  Ở nước ta năm 2015, ngành vận tải đường ô tô có khối lượng vận chuyển hàng hóa là 874 028,4 nghìn tấn; khối lượng luân chuyển hàng hóa là 51 418,5 triệu tấn.km. Hỏi cự li vận chuyển trung bình của ngành vận tải đường ô tô là bao nhiêu?

A.  0,058 km.
B.  69 km.
C.  58,8 km.
D.  590 km.
Câu 36:  Cho biểu đồ sau:
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Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A.  Giá trị xuất khẩu hàng dệt – may và thủy sản của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014.
B.  Sản lượng xuất khẩu hàng dệt – may và thủy sản của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014.
C.  Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng dệt – may và thủy sản của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014.
D.  Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu hàng dệt – may và thủy sản của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014.
Câu 37:  Các dòng biển ở vùng gió mùa thường có đặc điểm

A.  chảy về hướng đông.
B.  đổi chiều theo mùa

C.  chảy về hướng tây.
D.  nóng lạnh thất thường.
Câu 38:  Nhận xét nào sau đây không chính xác về những thay đổi trong nông nghiệp của Hoa Kì?

A.  Các vành đai chuyên canh chuyển thành các vùng sản xuất nhiều nông sản hàng hóa

B.  Giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.

C.  Số lượng các trang trại giảm nhưng diện tích bình quân các trang trại lại tăng.

D.  Các vùng sản xuất nhiều loại nông sản chuyển thành vùng chuyên canh quy mô lớn.
Câu 39:  Nhân tố chính làm cho khí hậu Nhật Bản có sự phân hóa 2 đới khí hậu ôn đới và và cận nhiệt là do

A.  nằm trong khu vực gió mùa



B.  Nhật Bản là một quần đảo.

C.  có sự hoạt động của các dòng biển nóng và lạnh.
D.  lãnh thổ trải dài theo hướng Bắc – Nam.
Câu 40:  Quyết định quan trọng nào sau đây thể hiện rõ nhất sự hợp tác, liên kết để cùng phát triển giữa các nước EU?

A.  Thiết lập thị trường chung châu Âu.


B.  Kết nạp thêm 10 thành viên mới.

C.  Sử dụng đồng tiền chung châu Âu.


D.  Xây dựng đường hầm dưới biển Măng – sơ.
-------------------Hết------------------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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